
STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ SỐ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP KẾT QUẢ GHI CHÚ 

1 Nguyễn Thị Hoài Trang x 182472237 11/29/2013 CA Nghệ An Đạt Cty DV Mùa

2 Nguyễn Thị Ngọc Diễm x 024958538 8/5/2008 CA TP. HCM Đạt

3 Lê Thị Ngọc Hân x 021734349 8/23/2010 CA TP. HCM Đạt Cty Nhân Dân

4 Trần Trung Trực x 324485543 5/9/2009 CA Bến Tre Đạt

5 Lê Thụy Quỳnh Như x 311607531 3/10/2010 CA Tiền Giang Đạt

6 Võ Nguyễn Thùy Dương x 025812886 8/9/2013 CA TP. HCM Đạt
Cty SôCôLa 

Marou

7 Vũ Ánh Tuyết x 187423200 1/10/2012 CA Nghệ An Đạt

8 Ông Thế Vân x 122033882 1/17/2013 CA Bắc Giang Đạt

9 Nguyễn Huy Hoàng x 025243772 9/17/2013 CA TP. HCM Đạt

10 Dương Hoàng Tuấn x 025277389 3/5/2013 CA TP. HCM Đạt

11 Nguyễn Thị Kim Hằng x 205267037 6/16/2014 CA Quảng Nam Đạt Cty Kiến Nam

12 Nguyễn Thanh Linh x 250926896 10/23/2009 CA Lâm Đồng Đạt

13 Nguyễn Thị Anh x 205120050 2/5/2016 CA Quảng Nam Đạt

14 Lâm Quang Thành x 205572387 1/31/2012 CA Quảng Nam Đạt

15 Trương Thị Kim Hồng x 205144454 5/20/2005 CA Quảng Nam Đạt

16 Hồ Thị Hoàng Oanh x 024687482 5/14/2012 CA TP. HCM Đạt Cty Golden Ant

17 Nguyễn Trần Thảo Chi x 023462428 4/7/2010 CA TP. HCM Đạt

18 Nguyễn Đinh Hoài Nhi x 225396602 6/21/2006 CA Khánh Hòa Đạt

19 Trần Phú Bảo Long x 023389265 10/23/2012 CA TP. HCM Đạt

20 Lưu Xuân Thanh Oai x 280904533 3/15/2014 CA Bình Dương Đạt

21 Đào Thị Kiều Thoa x 272082566 8/30/2007 CA Đồng Nai Đạt
Cty Neo Việt 

Nam

22 Nguyễn Thị Thanh Hiển x 245136114 5/8/2007 CA Đắk Nông Đạt Cty Nhật Minh

23 Nguyễn Văn Lợi x 186373790 2/2/2004 CA Nghệ An Đạt

24 Nguyễn Thị Thu Hà x 245238262 8/4/2010 CA Đắk Nông Đạt

25 Trần Tuấn x 186220143 2/7/2012 CA Nghệ An Đạt

26 Trần Văn Dũng x 182548313 5/8/2000 CA Nghệ An Đạt
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27 Cao Văn Hùng x 186752086 3/7/2006 CA Nghệ An Đạt

28 Nguyễn Thế Dương x 187247826 6/15/2010 CA Nghệ An Đạt

29 Nguyễn Thị Huyền Linh x 025218115 12/12/2015 CA TP. HCM Đạt

30 Nguyễn Thế Chiến x 025019452 12/30/2013 CA TP. HCM Đạt Cty Linh Chi

31 Hoàng Văn Hải x 173438275 3/6/2015 CA Thanh Hóa Đạt

32 Trương Quang Phát x 025489088 10/5/2015 CA TP. HCM Đạt Cty TP Tốt

33 Hoàng Thị Liên x 162611478 10/1/2004 CA Nam Định Không đạt 
Cty Ngon Mỗi 

Ngày

34
Nguyễn Thụy Kiều Thiên 

Ảnh
x 285419593 5/19/2009 CA Bình Phước Đạt

35 Phan Thị Thanh Hằng x 321538476 8/2/2011 CA Bến Tre Đạt

36 Lê Quốc Đạt x 012132019 6/13/2006 CA Hà Nội Đạt

37 Lê Thị Kiều Vân x 301506095 7/18/2011 CA Long An Đạt

38 Nguyễn Đỗ Lam Tuyền x 023554880 3/31/2014 CA TP. HCM Đạt
Cty Kỹ Thuật 

Việt

39 Nguyễn Minh Gẩm x 025209166 10/17/2009 CA TP. HCM Đạt

40 Phan Thị Hồng Trang x 261192597 8/4/2006 CA Bình Thuận Đạt

41 Phạm Thanh Lộc x 024862336 1/30/2015 CA TP. HCM Không đạt 

42 Nguyễn Phước Châu x 025047929 2/14/2009 CA TP. HCM Không đạt 

43 Nguyễn Huỳnh Nhật Dương x 312224242 5/16/2009 CA Tiền Giang Đạt

44 Phạm Ngọc Thông x 221243615 6/11/2007 CA Phú Yên Đạt

45 Trần Thị Mộng Kha x 301453328 4/10/2008 CA Long An Đạt

46 Trần Thị Mỹ Thắm x 273418479 11/23/2010 CA Bà Rịa VT Đạt

47 Trần Thị Ánh Nguyệt x 225557097 10/22/2010 CA Khánh Hòa Đạt

48 Nguyễn Thanh Giang x 023017884 10/21/2014 CA TP. HCM Đạt
Cty Ktế và Giáo 

dục

49 Vũ Ngọc Anh Duy x 023017236 4/21/2005 CA TP. HCM Đạt

50 Phan Hoàng Bảo Xuân x 023316159 12/7/2007 CA TP. HCM Đạt

51 Nguyễn Đức Định x 023162846 12/12/2005 CA TP. HCM Đạt

52 Võ Bá Thịnh x 211742603 1/30/2012 CA Bình Định Không đạt 

53 Nguyễn Văn Thành x 025486599 6/13/2011 CA TP. HCM Đạt
Cty Rong Nho 

STT

54 Nguyễn Thành Luân x 312286584 11/8/2010 CA Tiền Giang Đạt

55 Nguyễn Thị Kim Ngân x 301410125 2/7/2007 CA Long An Đạt

56 Quách Thu Hương x 021947516 8/1/2012 CA TP. HCM Đạt
Cty Vinh Phong 

Hoa

57 Võ Thanh Bình x 290955782 10/28/2005 CA Tây Ninh Đạt

58 Nguyễn Văn Thịnh x 024728949 3/21/2014 CA TP. HCM Đạt
Cty Tre Xanh An 

Thịnh 

59 Bùi Văn Thu x 132015996 2/7/2014 CA Phú Thọ Đạt
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60 Phạm Thị Thêm x 142757590 2/6/2012 CA Hải Dương Đạt

61 Hà Thị Loan x 201472908 3/1/2016 CA Đà Nẵng Đạt

62 Phạm Thị Minh Thúy x 212760027 8/17/2009 CA Quảng Ngãi Đạt Cá nhân

63 Tăng Nguyệt Trinh x 365909984 8/27/2008 CA Sóc Trăng Đạt

64 Đỗ Thị Thu Phương x 151935633 9/6/2007 CA Thái Bình Đạt

65 Võ Ngọc Hoài Phương x 285313581 3/4/2008 CA Bình Phước Đạt

66 Nguyễn Thị Linh x 025130017 5/15/2014 CA TP. HCM Đạt

67 Nguyễn Thị Thu Hiền x 250995552 3/1/2012 CA Lâm Đồng Đạt

Phạm Thị Tuyết Mai Trương Trung Thu 

Người lập biểu  TM. Phòng QLCL NLS & Thủy sản

Trưởng phòng 
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